
Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Ngô Văn Tuấn

Nguyễn Thị Mai

(Nguyễn Thị Năng) Khu Chợ

5

(4)

126

(2)

407,4

(409,4)

LUC

9 223 387 387 6,1 6,1

2

Bùi Ngọc Hướng

Bùi Thanh Phương

Bùi Hà Ngân

(Nguyễn Thị Tâm) Khu Chợ

5

(4)

130

(4)

608,7

(374,8)

LUC

9 286 380 380 16,5 16,5

3 Hoàng Huy Thắng

(Hoàng Huy Liệu) Khu Chợ

5

(4)

122

(1)

338,3

(338,5)
LUC

9 224 486 0 103 103 0

4 Bùi Thị Du

(Hoàng Thế Chu) Khu Chợ

5

(4)

125

(3)

260,9

(261,5)
LUC

9 285 218 218 118,6 118,6

5

Phạm Văn Xuất Khu Chợ

5

(5)

26

(1)

658,3

(663,0)
LUC

9 174 514 0 7,2 7,2

c16-35

6 Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Thị Dôi Khu Chợ

5

(6)

51

(1)

79,2

(77,5)
LUC

9 137 279 279 7,2 7,2

c17-35

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

TRẠM BIẾN ÁP 110kV TẠI THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú

C5-110

Diện tích thu hồi (m
2
)



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú

Diện tích thu hồi (m
2
)

7

Vũ Đắc Hưng

Khu Đình 

Giã

3

(7)

1117

(1)

447,9

(456,2)
LUC

9 81 410 410 7,2 7,2

c18-35

8

Nguyễn Đức Tải

Khu Vườn 

Đình

5

(7)

2

(2)

324,3

(324,3)
LUC

9 82 760 360 324,3 324,3

c6-110

9

Nguyễn Văn Tiến

Khu Vườn 

Đình

3

(8)

1065

(1)

150,6

(153,1)
LUC

9 34 378 0 13,3 13,3

c19-35

10

Trần Văn Thành

Khu Đình 

Giã

3

(9)

976

(1)

664,2

(686,0)
LUC

8 371 681 98,2 98,2

c7-110

11 Nguyễn Văn Bình

(Đất liệt sĩ)

Khu Vườn 

Đình

3

(9)

985

(1)

703,8

(693,9)
LUC

8 378 812 10,1 10,1

c20-35

12

Nguyễn Thị Ngọc

Khu Vườn 

Đình

3

(10)

883

(1)

376

(404,3)
LUC

8 360 451 13,6 0 13,6

c21-35

13 Nguyễn Văn Thêm

Nguyễn Thị Hoan

Khu Vườn 

Đình

3

(11)

796

(1)

261,4

(369,2)
LUC

8 320 368 368 13,6 13,6

c22-35

14

Nguyễn Thị Loan

Khu Vườn 

Đình

3

(12)

719

(1)

708,8

(707,0)
LUC

8 264 682 682 215,4 215,4

15 Đỗ Quang Hòa

(Đỗ Văn Hòa)

Khu Vườn 

Đình

3

(12)

716

(3)

337,1

(348,1)
LUC

8 268 311 311 58 58

c8-110



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

thửa (m
2
)

Tờ

 BĐ
Số thửa

DT 

thửa 

(m
2
)

DT 

cấp 

(m
2
)

Tổng Hộ UBND

Địa chỉ

Thông tin bản đồ theo 

Trích đo ĐC

Loại

 đất
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo HSĐC

Xứ 

đồng

Ghi 

chú

Diện tích thu hồi (m
2
)

16

Nguyễn Đức Vạn

Khu Vườn 

Đình

3

(12)

722

(2)

283

(406,8)
LUC

8 267 370 370 32,9 32,9

17

Vũ Huy Tuấn

Khu 

Nguộn

3

(13)

573

(1)

618,5

(610,8)
LUC

8 120 360 364 7,2 7,2 0

c24-35

18 Nguyễn Văn Khoan

Ngô Thị Viên

Khu 

Nguộn

3

(14)

497

(1)

477,1

(478,4)
LUC

6 386 511 511 27,8 27,8

c25-35

19

Ngô Xuân Hường

Khu 

Nguộn

3

(14)

492

(2)

267,1

(271,2)
LUC

8 385 317 317 271,2 271,2

c9-110

20 Nguyễn Văn Nhân

Hà Thị Thìn

Khu 

Nguộn

3

(15)

380

(1)

354,6

(358,5)
LUC

8 12 716 716 358,5 358,5

c10-110

21

Hà Quý Hữu

Khu 

Nguộn

3

(15)

379

(1)

477,2

(459,0)
LUC

8 10 441 441 14,1 14,1

c26-35

22

Dương Đình Duy

Khu 

Nguộn

3

(16)

336

(1)

546,7

(554,9)
LUC

8 435 245 10,8 10,8 0

c27-35

23 Dương Ngọc Công Khu 

Nguộn

3

(17)

200

(1)

519

(518,2)
LUC

8 432 249 0 10,8 10,8

c28-35

TỔNG 6 -     1.745,6    1.623,0    122,6   

c8-110









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Ngô Văn Tuấn

Nguyễn Thị Mai

(Nguyễn Thị Năng)

5

(4)

126

(2)

407,4

(409,4)
6,1 6,1 0 LUC           244          244              244 

2

Bùi Ngọc Hướng

Bùi Thanh Phương

Bùi Hà Ngân

(Nguyễn Thị Tâm)

5

(4)

130

(4)

608,7

(374,8)
16,5 16,5 0 LUC           660          660              660 

3
Hoàng Huy Thắng

(Hoàng Huy Liệu)

5

(4)

122

(1)

338,3

(338,5)
103 103 0 LUC        4.120       4.120           4.120 

4
Bùi Thị Du

(Hoàng Thế Chu)

5

(4)

125

(3)

260,9

(261,5)
118,6 118,6 0 LUC        4.744       4.744           4.744 

5 Phạm Văn Xuất
5

(5)

26

(1)

658,3

(663,0)
7,2 7,2 0 LUC           288          288              288 

6
Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Thị Dôi

5

(6)

51

(1)

79,2

(77,5)
7,2 7,2 0 LUC           288          288              288 

7 Vũ Đắc Hưng
3

(7)

1117

(1)

447,9

(456,2)
7,2 7,2 0 LUC           288          288              288 

8 Nguyễn Đức Tải
5

(7)

2

(2)

324,3

(324,3)
324,3 324,3 0 LUC      12.972     12.972         12.972 

9 Nguyễn Văn Tiến
3

(8)

1065

(1)

150,6

(153,1)
13,3 13,3 0 LUC           532          532              532 

10
Nguyễn Văn Bình

(Đất liệt sĩ)

3

(9)

985

(1)

703,8

(693,9)
10,1 10,1 0 LUC           404          404              404 

11
Nguyễn Văn Thêm

Nguyễn Thị Hoan

3

(11)

796

(1)

261,4

(369,2)
13,6 13,6 0 LUC           544          544              544 

PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH BÀN GIAO MẶT BẰNG KHI THU HỒI ĐẤT THỰC 

HIỆN DỰ ÁN TRẠM BIẾN ÁP 110kV TẠI THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT CHỦ SỬ DỤNG

Thông tin theo Tờ 

Tđo ĐC 

DT  trong chỉ giới thu 

hồi (m
2
)

Loại đất

Bồi thường , hỗ trợ 

cho hộ gia đình, cá 

Tổng KP 

BTHT cho 

hộ

Tổng kinh 

phí BT HTTờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Tổng Đất hộ UBND

Hỗ trợ 

khuyến khích 

bàn giao mặt 

bằng 

40.000đ/m2



STT CHỦ SỬ DỤNG

Thông tin theo Tờ 

Tđo ĐC 

DT  trong chỉ giới thu 

hồi (m
2
)

Loại đất

Bồi thường , hỗ trợ 

cho hộ gia đình, cá 

Tổng KP 

BTHT cho 

hộ

Tổng kinh 

phí BT HTTờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện 

tích
Tổng Đất hộ UBND

Hỗ trợ 

khuyến khích 

bàn giao mặt 

bằng 

40.000đ/m2

12 Nguyễn Thị Loan
3

(12)

719

(1)

708,8

(707,0)
215,4 215,4 0 LUC        8.616       8.616           8.616 

13
Đỗ Quang Hòa

(Đỗ Văn Hòa)

3

(12)

716

(3)

337,1

(348,1)
58 58 0 LUC        2.320       2.320           2.320 

14 Nguyễn Đức Vạn
3

(12)

722

(2)

283

(406,8)
32,9 32,9 0 LUC        1.316       1.316           1.316 

15 Vũ Huy Tuấn
3

(13)

573

(1)

618,5

(610,8)
7,2 7,2 0 LUC           288          288              288 

16
Nguyễn Văn Khoan

Ngô Thị Viên

3

(14)

497

(1)

477,1

(478,4)
27,8 27,8 0 LUC        1.112       1.112           1.112 

17 Ngô Xuân Hường
3

(14)

492

(2)

267,1

(271,2)
271,2 271,2 0 LUC      10.848     10.848         10.848 

18
Nguyễn Văn Nhân

Hà Thị Thìn

3

(15)

380

(1)

354,6

(358,5)
358,5 358,5 0 LUC      14.340     14.340         14.340 

19 Hà Quý Hữu
3

(15)

379

(1)

477,2

(459,0)
14,1 14,1 0 LUC           564          564              564 

20 Dương Đình Duy
3

(16)

336

(1)

546,7

(554,9)
10,8 10,8 0 LUC           432          432              432 

0 1623 1623 0             64.920           64.920                 64.920 Tổng
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